
 

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh ban 

hành trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội 

 

Thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”; 

Kế hoạch số 3951/KH-UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh Tây Ninh thực 

hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn 

tỉnh Tây Ninh; Công văn số 2417/UBND-NC ngày 02/8/2023 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông cáo báo chí về văn 

bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực Lao 

động - Thương binh và Xã hội, cụ thể: Nghị quyết số 70/2024/QĐ-HĐND ngày 

22 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định một số nội 

dung, mức chi hỗ trợ nạn nhân và công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên 

địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

1. Hiệu lực thi hành: Ngày 01 tháng 4 năm 2024. 

2. Sự cần thiết, mục đích ban hành 

- Sự cần thiết: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 18/6/2020; Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; Luật Phòng, chống mua 

bán người ngày 29/3/2011; Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 

2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống 

mua bán người; Thông tư số 84/2019/TT-BTC, ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính về việc quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn 

nhân và nội dung, mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 

09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người (tại khoản 3 Điều 7 Thông 

tư số 84/2019/TT-BTC quy định: “Căn cứ các mức chi quy định tại Thông tư này, 

tùy điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định mức hỗ trợ cụ thể cho phù hợp”). 

- Mục đích: Nhằm kịp thời hoàn thiện các văn bản quản lý, điều hành, hướng 

dẫn thực hiện theo quy định hiện hành; tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển 

khai thực hiện. 

3. Nội dung chủ yếu 

UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ LAO ĐỘNG - 

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /TCBC-SLĐTBXH     Tây Ninh, ngày        tháng      năm 2024 
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3.1. Bố cục: Nghị quyết gồm 5 điều. 

3.2. Nội dung cơ bản của Nghị quyết. 

3.2.1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. 

a. Phạm vi điều chỉnh:  

- Nghị quyết này quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ nạn nhân và công 

tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

- Những nội dung, mức chi không được quy định tại Nghị quyết này thì thực 

hiện theo quy định tại Thông tư số 84/2019/TT-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2019 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn 

nhân và nội dung, mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 

09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người. 

b. Đối tượng áp dụng. 

- Nạn nhân là công dân Việt Nam, người không quốc tịch thường trú ở Việt 

Nam, người nước ngoài bị mua bán tại Việt Nam; 

- Người trong thời gian chờ xác minh là nạn nhân theo quy định tại Điều 24, 

25 Luật Phòng, chống mua bán người; 

- Người chưa thành niên đi cùng nạn nhân; 

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà 

nước để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân. 

3.2.2. Nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân. 

- Chi công tác phí cho cán bộ phục vụ hoạt động xác minh, tiếp nhận, giải 

cứu, bảo vệ và vận chuyển nạn nhân; tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn nghiệp 

vụ; kiểm tra công tác hỗ trợ nạn nhân: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy 

định tại Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 29 tháng 3 năm 2018 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh. 

- Chi hợp tác quốc tế trong việc tiếp nhận, xác minh nạn nhân: Thực hiện 

theo Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Tây Ninh về chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Tây 

Ninh, chế độ chi tổ chức hội nghị quốc tế tại Tây Ninh và chế độ tiếp khách trong 

nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

- Chi hỗ trợ người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trực tiếp tham 

gia quản lý, bảo vệ nạn nhân. Mức chi 200.000 đồng/người/ngày. 

3.2.3. Nội dung, mức chi chế độ hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng được quy 

định tại điểm a, b, c khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 70/2024/QĐ-HĐND ngày 

22/3/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh (gọi chung là nạn nhân) 

a. Chi hỗ trợ nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại. 



3 

 

 

- Hỗ trợ tiền ăn, quần áo, vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết trong thời gian 

nạn nhân tạm trú tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân (sau đây gọi tắt là 

cơ sở), thời gian hỗ trợ không quá 03 tháng. Cụ thể:  

+ Tiền ăn đối với trẻ em dưới 4 tuổi: 60.000 đồng/trẻ/ngày; 

+ Tiền ăn đối với đối tượng từ đủ 4 tuổi trở lên: 48.000 đồng/người/ngày; 

+ Quần áo, vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết: 400.000 đồng/lần/người. 

- Chi tiền tàu xe và tiền ăn cho nạn nhân có nguyện vọng trở về nơi cư trú 

nhưng không có khả năng chi trả. 

+ Tiền tàu xe: Mức chi theo giá phương tiện công cộng phổ thông. Trường 

hợp nạn nhân là người chưa thành niên, cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải cứu, hỗ 

trợ nạn nhân bố trí cán bộ đưa nạn nhân về nơi cư trú bằng phương tiện của cơ 

quan, đơn vị, chi phí tính theo số km thực tế và giá xăng tại thời điểm vận chuyển; 

trường hợp thuê xe bên ngoài thì giá thuê xe theo hợp đồng thỏa thuận và phù hợp 

với giá cả trên địa bàn cùng thời điểm; 

+ Tiền ăn trong những ngày đi đường: 150.000 đồng/người/ngày. 

b. Chi hỗ trợ y tế. 

- Đối với nạn nhân chưa có thẻ bảo hiểm y tế: trong thời gian lưu trú tại cơ 

sở được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí theo quy định pháp luật về bảo hiểm y tế. 

- Hỗ trợ tiền thuốc thông thường: Trong thời gian nạn nhân lưu trú tại cơ sở 

không ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được hỗ trợ tiền thuốc 

thông thường theo thực tế phát sinh. 

- Trường hợp nạn nhân bị ốm nặng phải chuyển đến cơ sở y tế điều trị thì 

việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế thực hiện theo quy 

định của pháp luật về bảo hiểm y tế. 

- Trường hợp nạn nhân chết trong thời gian lưu trú tại cơ sở, sau 24 (hai 

mươi bốn) giờ, kể từ khi có kết luận của các cơ quan có thẩm quyền mà thân nhân 

không đến kịp hoặc không có điều kiện mai táng thì cơ sở có trách nhiệm tổ chức 

mai táng. Chi phí giám định pháp y, chi phí mai táng thực hiện theo quy định đối 

với đối tượng tại Trung tâm bảo trợ xã hội và Điều dưỡng người có công. 

c. Chi hỗ trợ học văn hóa, học nghề (cho nạn nhân đã được cấp giấy xác 

nhận là nạn nhân bị mua bán).  

-  Nạn nhân được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định 

tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy 

định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch 

vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 

12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế 

thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và 

chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực 

giáo dục, đào tạo; Nghị quyết số 52/2023/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2023 
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của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định mức học phí đối với cơ sở giáo 

dục công lập từ năm học 2023-2024 đến năm học 2025-2026 trên địa bàn tỉnh Tây 

Ninh. 

- Trường hợp nạn nhân học nghề trình độ sơ cấp và dưới 03 tháng được hỗ 

trợ một lần chi phí học nghề: Mức hỗ trợ áp dụng bằng với mức các đối tượng tại 

khoản 1 Điều 7 Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2016 của 

Bộ Tài chính, mức tối thiểu là 3.000.000 đồng/người/khóa học. 

d. Chi trợ cấp khó khăn ban đầu (cho nạn nhân đã được cấp giấy xác nhận 

là nạn nhân bị mua bán).  

Chi hỗ trợ một lần tiền trợ cấp khó khăn ban đầu đối với nạn nhân thuộc hộ 

nghèo khi trở về nơi cư trú: Mức hỗ trợ là 2.000.000 đồng/người (hộ nghèo được 

hỗ trợ là hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập). 

3.2.4. Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ nạn nhân và công tác hỗ trợ nạn nhân 

bị mua bán 

- Nguồn ngân sách tỉnh;  

- Nguồn kinh phí lồng ghép từ các Chương trình, dự án, nguồn tài trợ của 

các tổ chức, cá nhân và nguồn hợp pháp khác theo quy định (nếu có). 

3.2.5. Tổ chức thực hiện. 

Trên đây là Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng 

nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã 

hội./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Tư pháp; 

- TT Công báo - Tin học tỉnh; 

- Báo Tây Ninh; 

- BGĐ Sở; 

- P. KH-TC; 

- Lưu: VT, PCTNXH VÀ BĐG. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 


		2024-05-27T07:02:00+0000
	Not specified


		2024-05-27T08:57:10+0000
	Not specified


		2024-05-27T08:57:11+0000
	Not specified


		2024-05-27T08:57:12+0000
	Not specified


		2024-05-27T08:57:12+0000
	Not specified




